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Số: 1926/QĐ-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;  

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;    

Căn cứ Thông tư số 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn 

công tác thi đua, khen thưởng trong ngành y tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tại Tờ trình số 1087/TTr-

SYT ngày 23/4/2020;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân" cho 272 cá nhân thuộc 

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa  

(Có danh sách kèm theo) 

Đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, 

 chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng - 

Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./.             

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, TT-KT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 
Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” 

(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BYT, ngày     /    /2020) 

TT Họ và Tên 

Năm sinh 

Đơn vị công tác 
Nam Nữ 

1 Nguyễn Duy Trưởng 1960   Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa 

2 Đỗ Đình Hùng 1958   
Chi cục Dân số -Kế hoạch hóa gia đình tỉnh 

Thanh Hóa 

3 Đỗ Thắng Thu 1975   
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

4 Đậu Đức Hoàng 1968   
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

5 Đỗ Mai Hoa   1981 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

6 Nguyễn Thị Thủy   1972 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

7 Cao Thị Lương   1978 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

8 Hoàng Thị Hiền   1977 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

9 Nguyễn Thị Nguyệt   1983 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

10 Lê Thị Thu Thủy   1982 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

11 Nguyễn Thị Phong Lan   1977 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

12 Ngô Thị Hằng   1975 
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

13 Tống Văn Dũng 1976   
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

14 Ngô Thanh Bình 1976   
Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa 

15 Phạm Thị Khanh   1965 
Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh 

Thanh Hóa 

16 Nguyễn Văn Hợp 1962   
Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh 

Thanh Hóa 

17 Bùi Văn Kiên 1965   
Trung tâm Y tế huyện Thạch Thành tỉnh 

Thanh Hóa 

18 Trịnh Thị Thúy   1977 
Trạm Y tế xã Thành Long, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

19 Trương Thế Bảy 1964   
Trạm Y tế xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

20 Trương Thị Thúy   1970 
Trạm Y tế xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 
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21 Lê Thị Hường   1976 
Trạm Y tế xã Thạch Tân, TTYT huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa 

22 Nguyễn Thị Thức   1965 
Trạm Y tế xã Thạch Đinh, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

23 Lưu Thị Cúc   1971 
Trạm Y tế xã Thạch Định, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

24 Phạm Thị Ngọc   1971 
Trạm Y tế xã Thạch Định, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

25 Bùi Thị Hương   1968 
Trạm Y tế Thị trấn Kim Tân, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

26 Phạm Thị Hà   1973 
Trạm Y tế xã Thành Kim, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

27 Hoàng Thị Yến   1975 
Trạm Y tế xã Thành Kim, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

28 Lê Thị Mai   1968 
Trạm Y tế xã Thành Kim, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

29 Lê Thị Liên   1965 
Trạm Y tế xã Thành Kim, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

30 Nguyễn Xuân Liệu 1964   
Trạm Y tế xã Thành Tâm, TTYT huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa 

31 Mai Thành Long 1965   
Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

32 Võ Thị Hồng Nhung   1967 
Trạm y tế xã Triệu Lộc, TTYT huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

33 Lê Ngọc Lên 1971   
Trạm y tế xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

34 Trần Văn Ứng 1962   
Trạm y tế xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

35 Nguyễn Thị Hoài   1972 
Trạm y tế xã Ngư Lộc, TTYT huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

36 Vũ Minh Thành 1960   
Trạm y tế xã Đa Lộc, TTYT huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

37 Đỗ Thị Thư   1975 
Trạm y tế xã Triệu Lộc, TTYT huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

38 Lê Văn Thinh 1975   
Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

39 Trịnh Thị Cúc   1977 
Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

40 Hà Văn Thảo 1975   
Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

41 Thiều Tăng Vàng 1959   
Trạm Y tế xã Thọ Phú, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

42 Nguyễn Thị Ngân Vang   1972 
Trạm Y tế xã Đồng Tiến, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

43 Lê Quang Tấn 1968   
Trạm Y tế xã Đồng Thắng, TTYT huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

44 Mai Hải Triều 1975   
Trạm Y tế xã Khuyến Nông, TTYT huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

45 Lê Thị Nga   1972 
Trạm Y tế xã Tiến Nông, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

46 Lê Thị Duyên   1975 
Trạm Y tế xã Tân Ninh, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 



 4 

47 Trịnh Thị Hương   1978 
Trạm Y tế xã Đồng Thắng, TTYT huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

48 Vũ Thị Hiền   1975 
Trạm Y tế xã Vân Sơn, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

49 Phạm Thị Lương   1965 
Trạm Y tế xã Vân Sơn, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

50 Trần Ngọc Thanh 1964   
Trạm Y tế xã Nông Trường, TTYT huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

51 Nguyễn Văn Linh 1970   
Trạm Y tế xã Minh Sơn, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

52 Nguyễn Thị Liên   1970 
Trạm Y tế xã Hợp Tiến, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

53 Vũ Đình Quang 1971   
Trạm Y tế xã Minh Sơn, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

54 Hà Thị Lan   1971 
Trạm Y tế Thị trấn, TTYT huyện Triệu Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

55 Lê Thanh Hải 1978   
Trạm Y tế xã Thọ Tân, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

56 Lê Thị Phượng   1973 
Trạm Y tế xã Thọ Bình, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

57 Trần Thị Dung   1974 
Trạm Y tế xã Thọ Tiến, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

58 Nguyễn Chí Sinh 1969   
Trạm Y tế xã Thọ Thế, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

59 Đỗ Thị Tâm   1975 
Trạm Y tế xã Hợp Lý, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

60 Nguyễn Văn Hà 1975   
Trạm Y tế xã Dân Lực, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

61 Nguyễn Thị Nguyệt   1975 
Trạm Y tế xã Dân Lực, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

62 Lê Xuân Hạnh 1962   
Trạm Y tế xã Dân Lý, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

63 Vũ Thị Hà   1973 
Trạm Y tế xã Dân Quyền, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

64 Lê Bật Dân 1968   
Trạm Y tế xã Bình Sơn, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

65 Nguyễn Quang Hậu 1967   
Trạm Y tế xã Hợp Tiến, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

66 Hoàng Thu Huyền   1971 
Trạm Y tế xã Hợp Thành, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

67 Trịnh Thị Tuyết   1975 
Trạm Y tế xã Hợp Thắng, TTYT huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

68 Phạm Đăng Lực 1963   
Huyện Ủy huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh 

Hóa 

69 Lê Văn Mong 1970   
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

70 Nguyễn Quyết Chiến 1965   
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

71 Lò Thị Yên   1968 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

72 Phạm Thị Thúy   1974 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 
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73 Lê Thị Quế   1973 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

74 Vương Thị Lê   1976 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

75 Nguyễn Hồng Quân 1961   
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

76 Hoàng Văn Đinh 1969   
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

77 Lê Thị Hoàng   1977 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

78 Đỗ Thị Lan Anh   1980 
Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

79 Đỗ Thanh Thuỷ 1972   
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

80 Lương Văn Xuân 1975   
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

81 Nguyễn Văn Minh 1966   
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

82 Ngô Ngọc Tài 1976   
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

83 Phạm Thị Chung   1982 
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

84 Trịnh Thị Hương   1977 
Trung tâm Y tế huyêṇ Lang Chánh, tỉnh 

Thanh Hóa 

85 Lò Văn Thập 1962   
Traṃ Y tế xa ̃Yên Khương, TTYT huyêṇ 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

86 Hà Văn Tiệp 1967   
Traṃ Y tế xa ̃Lâm Phú, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

87 Lò Văn Tuân 1965   
Traṃ Y tế xa ̃Lâm Phú, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

88 Nguyễn Thị Giang   1974 
Traṃ Y tế Thi ̣ Trấn, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

89 Lê Thị Thanh   1968 
Traṃ Y tế Thi ̣ Trấn, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

90 Phạm Thị Hoa   1971 
Traṃ Y tế xa ̃Đồng Lương, TTYT huyêṇ 

Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

91 Nguyễn Thị Trâm   1977 
Traṃ Y tế xa ̃Giao An, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

92 Cao Văn Công 1981   
Traṃ Y tế xa ̃Trí Nang, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

93 Lê Thanh Hùng 1976   
Traṃ Y tế xa ̃Trí Nang, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

94 Hà Công Minh 1968   
Traṃ Y tế xa ̃Yên Thắng, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

95 Lê Thanh Tuấn 1962   
Traṃ Y tế xa ̃Giao Thiện, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

96 Lê Thị Phượng   1962 
Traṃ Y tế xa ̃Giao An, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

97 Lê Thị Nguyệt   1962 
Traṃ Y tế xa ̃Tam Văn, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 

98 Phạm Thị Loan   1964 
Traṃ Y tế xa ̃Tân Phúc, TTYT huyêṇ Lang 

Chánh, tỉnh Thanh Hóa 
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99 Phạm Thị Thúy   1973 
Trạm y tế P. Lam Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

100 Nguyễn Thị Dung   1972 
Trạm y tế P. Bắc Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

101 Phạm Thị Xuyến   1968 
Trạm y tế P. Phú Sơn, TTYT thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

102 Lê Thị Hà   1975 
Trạm y tế xã Hà Lan, TTYT thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

103 Lê Thị Hà Khuyên   1976 
Trạm y tế xã Hà Lan, TTYT thị xã Bỉm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

104 Hà Ngọc Sơn 1968   
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

105 Lương Thị Xuân   1972 
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

106 Trịnh Thị Hòa   1973 
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

107 Lê Thị Mai   1970 
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

108 Võ Thị Tuyến   1963 
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân,tỉnh 

Thanh Hóa 

109 Cầm Thị Ngân   1969 
Trung tâm y tế huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

110 Vi Nguyên Hà 1968   
Trạm y tế xã Luận Khê, TTYT huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

111 Cầm Bá Dũng 1963   
Trạm y tế xã Vạn Xuân, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

112 Cầm Bá Xín 1964   
Trạm y tế xã Xuân Chinh, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

113 Cầm Bá Thông 1964   
Trạm y tế xã Xuân Chinh, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

114 Nguyễn Thị Hân   1972 
Trạm y tế xã Xuân Dương, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

115 Hà Thị Lân   1965 
Trạm y tế xã Xuân Thắng, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

116 Lương Thị Hường   1973 
Trạm y tế xã Luận Thành, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

117 Cầm Thanh Bình 1973   
Trạm y tế xã Xuân Dương, TTYT huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

118 Nguyễn Thị Lan   1961 
Trạm y tế thị trấn Thường Xuân, TTYT 

huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa 

119 Phí Thị Bình   1971 
Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa 

120 Vũ Văn Chính 1972   
Trạm Y tế xã Hà Lĩnh, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

121 Mai Thị Dung   1976 
Trạm Y tế xã Hà Châu, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

122 Đỗ Ngọc Đông 1968   
Trạm Y tế xã Hà Tân, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

123 Bùi Văn Hà 1969   
Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa 

124 Nguyễn Hồng Hạnh 1960   
Trạm Y tế xã Hà Lai, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
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125 Mai Thị Hạnh   1969 
Trạm Y tế xã Hà Giang, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

126 Trần Thị Hằng   1980 
Trạm Y tế Thị Trấn, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

127 Vũ Thị Hằng   1968 
Trạm Y tế xã Hà Đông, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

128 Khiếu Thị Hiên   1979 
Trạm Y tế xã Hà Vinh, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

129 Nguyễn Văn Hiền 1972   
Trạm Y tế Hà Dương, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

130 Bùi Thị Thu Hiền   1978 
Trạm Y tế xã Hà Thái, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

131 Nguyễn Thị Thu Huyền   1977 
Trạm Y tế xã Hà Đông, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

132 Đường Thị Huyền   1978 
Trạm Y tế xã Hà Phú, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

133 Vũ Văn Hướng 1965   
Trạm Y tế Hà Dương, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

134 Lê Văn Ký 1966   
Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa 

135 Nguyễn Thị Khuyên   1978 
Trạm Y tế xã Hà Lâm, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

136 Ngô Thị Lam   1966 
Trạm Y tế xã Hà Vân, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

137 Nguyễn Văn Ninh 1968   
Trạm Y tế Hà Toại, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

138 Phạm Thị Nụ   1971 
Trạm Y tế xã Hà Tiến, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

139 Trần Thị Nga   1975 
Trạm Y tế xã Hà Hải, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

140 Tạ Trọng Nghĩa 1964   
Trạm Y tế xã Hà Tiến, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

141 Mai Văn Oai 1965   
Trạm Y tế xã Hà Giang, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

142 Nguyễn Thị Oanh   1977 
Trạm Y tế xã Hà Ninh, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

143 Vũ Thị Phi   1976 
Trạm Y tế xã Hà Tân, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

144 Trương Cảnh Phương 1967   
Trạm Y tế xã Hà Thanh, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

145 Trần Trung Tá 1969   
Trạm Y tế xã Hà Hải, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 

146 Phạm Khắc Thành 1976   
Trạm Y tế xã Hà Sơn, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

147 Tạ Quang Thịnh 1970   
Trung tâm Y tế huyện Hà Trung tỉnh Thanh 

Hóa 

148 Nguyễn Thị Hoài Thu   1979 
Trạm Y tế xã Hà Ngọc, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

149 Phí Thị Thủy   1976 
Trạm Y tế xã Hà Dương, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

150 Nguyễn Tiến Trúc 1973   
Trạm Y tế Thị Trấn, TTYT huyện Hà Trung, 

tỉnh Thanh Hóa 
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151 Ngô Quang Trung 1973   
Trạm Y tế xã Hà Toại, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

152 Nguyễn Thị Vinh   1976 
Trạm Y tế xã Hà Sơn, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

153 Mai Thanh Vy 1962   
Trạm Y tế xã Hà Bắc, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

154 Lê Thị Xuyến   1976 
Trạm Y tế xã Hà Phú, TTYT huyện Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa 

155 Đinh Thị Cần   1962 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

156 Nguyễn Thị Nhung   1962 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

157 Lê Thị Phương   1963 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

158 Nguyễn Thị Liên   1963 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

159 Cao Thị Hồng   1964 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

160 Nguyễn Thị Thanh   1963 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

161 Nguyễn Huy Hùng 1959   
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

162 Nguyễn Thị Kim   1963 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

163 Lê Thị Thảo   1956 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

164 Lê Văn Huy 1963   
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

165 Nguyễn Thị Nga   1966 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

166 Đinh Văn Chinh 1962   
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

167 Trịnh Thị Lộc   1965 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

168 Phạm Thị Chinh   1968 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

169 Nguyễn Mạnh Hùng 1963   
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

170 Nguyễn Thị Huế   1973 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

171 Phạm Thị Thủy   1965 
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

172 Lê Huy Tiến 1969   
Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa 

173 Bùi Thị Bền   1961 
Trạm Y tế xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

174 Hà Thị Thìn   1964 
Trạm Y tế  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

175 Phạm Thị Vinh   1964 
Trạm Y tế xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

176 Cao Thị Chi   1964 
Trạm Y tế  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 
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177 Vũ Ngọc Lưu 1956   
Trạm Y tế  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

178 Đỗ Mạnh Hùng 1958   
Trạm Y tế  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

179 Phạm Thị Oanh   1965 
Trạm Y tế  Thị Trấn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

180 Nguyễn Thị Dung   1959 
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

181 Lê Thị Thanh    1960 
Trạm Y tế  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

182 Bùi Thị Ngân   1964 
Trạm Y tế  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

183 Lê Thị Phụng   1963 
Trạm Y tế  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

184 Cao Văn Nhất 1956   
Trạm Y tế  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

185 Cao Thị Hải   1963 
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

186 Đỗ Hữu Dư 1957   
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

187 Trương Công Hoan 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

188 Quách Thị Minh   1966 
Trạm Y tế  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

189 Nguyễn Thị Hiên   1967 
Trạm Y tế  xã Cẩm Thành, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

190 Quách Bá Cẩn 1962   
Trạm Y tế  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

191 Triệu Quang Hợp 1962   
Trạm Y tế  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

192 Lê Thị Lý   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

193 Trịnh Thi Uyên   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Thạch, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

194 Phạm Khánh Duy 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

195 Phạm Thị Phương   1968 
Trạm Y tế  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

196 Phạm Thị Lường   1978 
Trạm Y tế  xã Cẩm Liên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

197 Trương Công Chiểu 1966   
Trạm Y tế  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

198 Phạm Minh Thông 1965   
Trạm Y tế  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

199 Bùi Thị Hương   1965 
Trạm Y tế  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

200 Nguyễn Thị Anh   1977 
Trạm Y tế  xã Cẩm Lương, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

201 Phạm Văn Sách 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

202 Lê Thị Hoa   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 
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203 Vũ Thị Vui   1980 
Trạm Y tế  xã Cẩm Bình, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

204 Trần Thị Hồng Thắm   1980 
Trạm Y tế  Thị Trấn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

205 Trịnh Đình Dựng 1962   
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

206 Ngô Thị Nghĩa   1962 
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

207 Lê Văn Quyết 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

208 Phạm Thị Nhàn   1977 
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

209 Đỗ Thị Xuân   1979 
Trạm Y tế  xã Cẩm Sơn, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

210 Nguyễn Văn Nhật 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

211 Hà Thị Hà   1968 
Trạm Y tế  xã Cẩm Châu, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

212 Bùi Đức Tính 1963   
Trạm Y tế  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

213 Nguyễn Văn Việt 1974   
Trạm Y tế  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

214 Trương Thị Viện   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

215 Nguyễn Thị Hằng   1978 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tâm, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

216 Phạm Thị Hồng   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

217 Phạm Thị Sơn   1969 
Trạm Y tế  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

218 Nguyễn Thị Luyến   1977 
Trạm Y tế  xã Cẩm Yên, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

219 Phạm Văn Hưng 1975   
Trạm Y tế  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

220 Đỗ Văn Bằng 1968   
Trạm Y tế  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

221 Lê Thị Chuyên   1977 
Trạm Y tế  xã Cẩm Vân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

222 Ngô Văn Tuân 1966   
Trạm Y tế  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

223 Lê Thị Phong   1966 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

224 Ngô Thị Len   1975 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tân, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

225 Trịnh Đình Thu 1964   
Trạm Y tế  xã Phúc Do, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

226 Lê Thị Oanh   1966 
Trạm Y tế  xã Phúc Do, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

227 Trương Văn Ngân 1964   
 Trạm Y tế  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

228 Trương Mạnh Khang 1963   
Trạm Y tế xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 
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229 Phạm Thị Mai   1974 
Trạm Y tế  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

230 Phạm Thị Độ   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

231 Cao Thị Huân   1978 
Trạm Y tế  xã Cẩm Phú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

232 Hà Văn Sinh 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Long, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

233 Hà Đắc Ý 1963   
Trạm Y tế  xã Cẩm Long, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

234 Hoàng Quang Thể 1973   
Trạm Y tế  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

235 Nguyễn Thị Hảo   1979 
Trạm Y tế  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

236 Đỗ Thị Xuyến 1980   
Trạm Y tế  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

237 Hoàng Thị Thảo   1979 
Trạm Y tế  xã Cẩm Phong, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

238 Hoàng Văn Thuần 1967   
Trạm Y tế  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

239 Cao Thị Lam   1978 
Trạm Y tế  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

240 Nguyễn Thị Vinh   1980 
Trạm Y tế  xã Cẩm Giang, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

241 Phạm Thị Thông   1965 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

242 Cao Thị Huế   1976 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

243 Cao Thị Thanh   1972 
Trạm Y tế  xã Cẩm Tú, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

244 Nguyễn Văn Hoãn 1963   
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

245 Cao Xuân Thùy 1964   
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

246 Nguyễn Thị Tâm   1966 
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

247 Trương Thị Thỏa   1980 
Trạm Y tế  xã Cẩm Quý, TTYT huyện Cẩm 

Thủy, tỉnh Thanh Hóa 

248 Nguyễn Văn Hảo 1966   
Trung tâm y tế huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

249 Mai Thị Lý   1966 
Trạm y tế xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

250 Hoàng Thị Tươi   1973 
Trạm y tế xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

251 Nguyễn Văn Thanh 1964   
Trạm y tế xã Ba Đình, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

252 Hoàng Văn Giáp 1964   
Trạm y tế xã Ba Đình, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

253 Lê Xuân Khôi 1959   
Trạm y tế xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

254 Nguyễn Thị Thủy   1975 
Trạm y tế xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
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255 Mai Thị Hằng   1963 
Trạm y tế xã Nga Bạch, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

256 Vũ Thị Luân   1971 
Trạm y tế xã Nga Văn, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

257 Mai Thị Luyến   1970 
Trạm y tế xã Nga Văn, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

258 Vũ Thị Thuận   1967 
Trạm y tế xã Nga Thành, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

259 Hồ Thế Hiển 1958   
Trạm y tế xã Nga Thành, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

260 Bùi Thị Hiển   1968 
Trạm y tế xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

261 Nguyễn Thị Thoa   1965 
Trạm y tế xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

262 Trịnh Văn Châu 1963   
Trạm y tế xã Nga Tân, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

263 Mai thị Hòa   1968 
Trạm y tế xã Nga Thái, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

264 Mai Thế Trác 1961   
Trạm y tế xã Nga Nhân, TTYT huyện Nga 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

265 Trần Thị Bình   1973 
Trạm y tế xã Nga Mỹ, TTYT huyện Nga Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa 

266 Đỗ Văn Cát 1964   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

267 Quách Văn Bảo 1965   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

268 Lê Hồng Cường 1966   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

269 Hồ Văn Chung 1969   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

270 Trần Văn Thông 1963   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

271 Trịnh Ngọc Hân 1977   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

272 Phùng Văn Đông 1971   
Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

 

 


		BỘ Y TẾ - ĐT:0246.273.2.273 - Fax:0243.8464.051 - Email:byt@moh.gov.vn
	2020-04-29T14:54:56+0700
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
	Bộ Y tế<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




